GIÁO ÁN NĂM HỌC: 2013-2014

 GIÁO ÁN LỚP 5

TUẦN 23
Ngày soạn: Ngày 07/02/2014

Ngày giảng: Thứ 2 ngày 10 tháng 02 năm 2014

Người dạy: Đoàn Thị Nhung (Dạy thay đ/c Nguyễn Thị Hồng nghỉ ốm)- Lớp 5A

Tiết 1: Toán 

Tiết 111: XĂNG - TI - MÉT KHÔI. ĐỀ - XI - MÉT KHỐI.


I. MỤC TIÊU:



 Giúp HS:
      
 - Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối. 

      
 - Biết tên gọi, kí hiệu: xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối.

       
- Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối.

       
- Biết giải một số bài toán liên quan đến xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối.

       
- HS khá, giỏi BT 2b.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 


  - Bộ đồ dùng dạy học toán 5(GV)


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Kiểm tra: (5p)
Nêu khái niệm về xăng – ti -mét vuông và đề- xi- mét vuông

2.Bài mới:   (32)     

* Hình thành biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi- mét khối (12 P).

+ GV giới thiệu từng hình lập phương cạnh 1dm và 1cm để HS quan sát

- GV giới thiệu cm3 và dm3
*Xăng- ti- mét khối là thể tích của HLP có cạch dài 1 xăng ti mét.

* Xăng- ti- mét khối viết tắt là : cm3

*Đề- xi- mét khối là thể tích của HLP có cạch dài 1 đề- xi- mét.

* Đề- xi- mét khối viết tắt là : dm3
- GV đưa ra mô hình quan hệ giữa để HS nhận xét, kết luận về mối quan hệ Xăng- ti- mét khối và Đề- xi- mét khối, yêu cầu HS quan sát.
- Hướng dÉn HS nhận xét ®ể tìm mối quan hệ giữa Xăng- ti- mét khối và Đề- xi- mét khối.
+ Xếp các hình lập phương có thể tích một 1cm3 vào “đầy kín” trong hình lập phương có thể tích 1dm3. trên mô hình là lớp xếp đầu tiên. Hãy quan sát và cho biết lớp này xếp được bao nhiêu hình lập phương có thể tích 1cm3.

+ Xếp được bao nhiêu lóp như thế thì sẽ “đậy kín” hình lập phương 1 dm3 ?

+ Như vậy hình lập phương thể tích 1dm3 gåm bao nhiêu hình lập phương thể tích 1cm3?

- GV nêu : Hình lập phương cạnh 1dm gồm 10 x 10 x 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm.

Ta có : 1dm3 = 1000 cm3
· Thực hành: (18P)

BT1:(116) Gọi HS nêu yêu cầu

- Giao phiếu 
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- Nhận xét, chốt ý đúng

* Chốt lại kĩ năng đọc, viết các số đo

Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu

- HD HS làm bài.

- GV viết lên bảng các trường hợp sau:

                 5,8 dm3 = …… cm3

154000 cm3 = ……. dm3

- Yêu cầu làm 2 trường hợp trên.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV yêu cầu HS làm bài đúng nêu cách làm của mình.

- GV nhận xét, giải thích lại cách làm.

- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại.

- Phần b dành cho HS khá, giỏi.

- GV nhận xét, kết luận.

- Củng cố mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo cm3 và dm3

3. Củng cố – dặn dò: (3P)    
-YC HS hệ thống lại kiến thức cm3 và dm3- Chuẩn bị tiết : Mét khối
	-  vài HS nêu và nhận xét.

+ HS  quan sát mô hình trực quan và nhắc lại về cm3 và dm3

- HS nghe và nhắc lại.

- Đọc và viết kí hiệu cm3
- HS nghe và nhắc lại.

- Đọc và viết kí hiệu dm3
- HS quan sát mô hình.

- Trả lời câu hỏi của GV.

+ Lớp xếp đầu tiên có 10 hàng, mỗi hàng có 10 hình, vậy có 10 x 10 = 100 hình.

+ Xếp được 10 lớp như thế (vì 1dm = 10cm)

+ Hình lập phương thể tích 1dm3 gồm 1000 hình lập phương thể tích 1cm3
- HS nhắc lại.
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                           1dm3  = 1000cm3
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- 1vài HS nhắc lại kết luận 

BT1:1 HS nêu y/c

- Cả lớp làm bài vào phiếu 1số HS nêu kết quả để thống nhất.

- HS đổi phiếu để kiểm tra kết quả

- 1-2 HS đọc số của bài.

BT2:1 HS đọc y/c

- 1 HS khá lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở.

- HS nhận xét.

- HS trình bày:

5,8 dm3 = …… cm3

Ta có 1dm3 = 1000 cm3
Mà 5,8 x 1000 = 5800 cm3

Nên 5,8 dm3 = 5800cm3
154000 cm3 = ……. dm3

Ta có 1000cm3 = 1 dm3
Mà 154000 : 1000 = 154

Nên 154000 cm3 = 154 dm3
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở.

a/ 1 dm3  = 1000  cm3 ;  375 dm3 = 375000 cm3
5,8 dm3 = 5800cm3 ;   
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 dm3 = 800 cm3
b/ 2000 cm3 = 2 dm3 ; 154000 cm3 = 154 dm3
490000 cm3 = 490 dm3 ; 5100 cm3 = 5,1 dm3
- HS nhận xét.

* 1-2 HS nêu lại mối quan hệ về cm3 và dm3
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Tiết 2: Tập đọc

TIẾT 45: PHÂN XỬ TÀI TÌNH
I. MỤC TIÊU:

- HSTB: Biết đọc lưu loát bài văn;  giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.

- Hiểu được quan án là người thông minh, có tài xử kiện.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK). 

- Häc sinh K,G :biÕt ®äc diÔn c¶m, thÓ hiÖn niÒm kh©m phôc cña ng­êi kÓ vÒ tµi xö kiÖn cña «ng quan ¸n, ®äc ®óng ng÷ ®iÖu, biÕt ®äc ph©n vai ®äc diÔn c¶m.
 - Gi¸o dôc häc sinh kh©m phôc tµi xö ¸n cña «ng quan

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-    Tranh minh hoạ bài đọc (SGK).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Kiểm tra:(5P) - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi bài Cao Bằng .
- GV nhận xét, cho điểm.

2. Bài mới:  

+   giới thiệu bài, ghi bài 

+ H​ướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a) Luyện đọc:(13P) 
 *Gọi HS đọc toàn bài văn .

- Cho HS quan sát tranh, giới thiệu. 

- GV chia đoạn đọc : 3 đoạn.

 Đ 1: từ đầu đến Bà này lấy trộm 

Đ 2: Tiếp theo đến kẻ kia cúi đầu nhận tội.

Đ 3: Phần còn lại

- Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa lỗi phát âm.

- GV rút ra từ khó để HS luyện đọc.

- Gọi HS đọc phần giải nghĩa từ SGK.

- HS đọc các đoạn giải nghĩa thêm từ ngữ.

 giải nghĩa thêm từ: Công đường ,khung cửi, niệm phật.

- HD đọc theo cặp và luyện đọc toàn bài

-  GV đọc mẫu: Cần đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện niềm khâm phục trí thông minh, tài xử kiện của viên quan án…. 

b) Tìm hiểu  bài: (8P)
+ Đoạn 1: Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.

- Vò quan aùn ñöôïc giôùi thieäu laø ngöôøi nhö theá naøo?

-  Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?

- GV kết luận ghi bảng: Tố cáo lẫn nhau – Nhờ quan xét xử.

· Mở đầu câu chuyện, vị quan án được giới thiệu là một vị quan có tài phân xử và câu chuyện của hai người đàn bà cùng nhờ quan phân xử việc mình bị trộm vải sẽ dẫn ta đến công đường xem quan phân xử như thế nào?

+  Đoạn 2 : Cho HS đọc lướt và trả lời câu hỏi 

+ Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp? 

- GV kết luận ghi bảng: Tìm người làm chứng – cho xem khung cửi – sai xé vải.

- Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp? 
- GV kết luận ghi bảng: Vì chỉ có người làm ra vải mới thấy đau xót.

· Quan án thông minh hiểu tâm lý con người nên đã nghĩ ra phép thử đặc biệt – xé đôi tấm vải để buộc họ tự bộc lộ thái độ thật làm cho vụ án tưởng đi vào ngõ cụt, bất ngờ bị phá nhanh chóng.

+  Đoạn 3 : HS đọc thành tiếng, đọc thầm .

- Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa? 

- Yêu cầu HS sử dụng thẻ chọn đáp án đúng.

- Vì sao quan án lại dùng cách trên? 

- Quan án phá được các vụ án nhờ đâu?

- Câu chuyện nói lên điều gì?

- GV ghi bảng.

· Từ xưa đã có những vị quan án tài giỏi, xét xử công minh bằng trí tuệ, óc phán đoán đã phá được nhiều vụ án khó. Hiện nay, các chú công an bảo vệ luật pháp vừa có tri thức, năng lực, đạo đức, vừa có phương tiện khoa học kĩ thuật hỗ trợ đã góp phần bảo vệ cuộc sống thanh bình trên đất nước ta.

c. Luyện đọc diễn cảm: (10P)

- Gọi HS đọc bài văn theo cách phân vai, GV giúp HS nhận xét, nêu giọng đọc từng nhân vật
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*HD luyện đọc kỹ đoạn : Quan nói ...Nhận tội. dùng phấn màu đánh dấu ngắt giọng , gạch dưới những từ cần nhấn giọng.(biện lễ, gọi hết, nắm thóc, bảo, chưa rõ, chạy đàn, niệm Phật, hé bàn tay, lập tức, có tật, giật mình,… )

- GV đọc mẫu.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Tổ chức luyện đọc và thi đọc trước lớp.

- Bình chọn nhóm đọc diễn cảm nhất.

3.Củng cố - dặn dò (3P)

- Gv gọi HS đọc toàn bài , nêu ND bài
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- GV nhận xét tiết học, dặn dò về nhà đọc lại bài và đọc trước bài sau
	- 2HS đọc bài trả lời câu hỏi bài đọc.

- 1 HS đọc bài văn.

 - HS quan sát thảo luận, nêu tên nhân vật.

- HS đọc nối tiếp toàn bài. (lượt 1)

- Dự đoán: rưng rưng, khung cửi, vãn cảnh, sư vãi,....

+ Công đường: nơi làm việc của quan lại.

+ Khung cửi: công cụ dệt vải thô sơ, đóng bằng gỗ.

+ Niệm Phật: đọc kinh lầm rầm để khấn phật.

- HS luyện đọc toàn bài theo cặp.

- 1 HS đọc toàn bài

- HS theo dõi

- Là một vị quan án rất tài. Vụ án nào ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.

- Người nọ tố cáo người kia lấy vải của mình và nhờ quan xét xử.

- HS nhận xét.

(HS đọc thầm thảo luận nhóm 4. 

- Quan đã dùng nhiều cách khác nhau:

+ Cho đòi người làm chứng nhưng không có.

+ Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét, thấy cũng có khung cửi, cũng đi chợ bán vải.

+ Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một nửa. Thấy một trong hai người bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại.

- HS nhận xét.

- Vì quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải, đặt hi vọng bán vải để kiếm tiền nên bỗng dưng bị mất một nửa nên bật khóc vì đau xót.

- HS nhận xét.

- HS đọc và trao đổi với bạn thuật lại.

- Đại diện một số nhóm thuật lại.

+ Đáp án b.

- Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên dễ lộ mặt.

- Nhờ quan thông minh quyết đoán, nắm vững được đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội…

* Nội dung: Ca ngợi quan án là người thông minh, có tài xử kiện.

- 2HS nhắc lại.

- 4HS đọc phân vai: Người dẫn chuyện,   hai người đàn bà bán vải, quan án. 

- HS nêu ý kiến.

- HS nhận xét, nêu cách đọc.

- Luyện đọc theo cặp.

- 3 nhóm thi đọc trước lớp

*  2 HS nêu lại đại ý của bài                                   


Buổi chiều: 

Ngày soạn: 07/02/2014

Ngày giảng: Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2014.

Lớp dạy: Lớp 5A 

Tiết 1 : Toán:( Thực hành)

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu.

- Tiếp tục củng cố cho HS về cách tính DT xq và DT tp của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Rèn kĩ năng trình bày bài toán.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: 

- Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra:(2P) KT sách vở của HS

3.Bài mới: (30P) Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

Hoạt động 1 : Ôn cách tính DTxq, DTtp hình hộp chữ nhật và hình lập phương

- Cho HS nêu cách tính

+ DTxq hình hộp CN, hình lập phương.

+ DTtp hình hộp CN, hình lập phương.

- Cho HS lên bảng viết công thức.

 Hoạt động 2 : Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1: Chồng gạch này có bao nhiêu viên gạch?

A. 6 viên                    B. 8 viên

C. 10 viên                   D. 12 viên






Bài tập2: Hình chữ nhật ABCD có diện tích 2400cm2. Tính diện tích tam giác MCD?

             A                                          B


    15cm

           M

    25cm

            D                                            C    

Bài tập3: (HSKG)

 Người ta đóng một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 0,9m.

a) Tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó?

b) Tính tiền mua gỗ, biết cứ 2 m2 có giá 1005000 đồng. 

4. Củng cố dặn dò.(2P)

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu cách tính DTxq, DTtp hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- HS lên bảng viết công thức tính DTxq, DTtp hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

* Sxq = chu vi đáy x chiều cao

* Stp = Sxq + S2 đáy

Hình lập phương : Sxq = S1mặt x 4

                               Stp = S1mặt x 6.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Đáp án:   Khoanh vào C.            

Lời giải:

     Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

          25 + 15 = 40 (cm)

     Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

          2400 : 40 = 60 (cm)

     Diện tích tam giác MCD là:

           25 x 60 : 2 = 7500 (cm2)

                                     Đáp số: 7500cm2
Lời giải:

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

     (1,6 + 1,2) x 2 x 0,9 = 5,04 (m2)

Diện tích  hai mặt đáy là:

      1,6 x 1,2 x 2 = 3,84 (m2)
 Diện tích toàn phần của cái thùng là: 

       5,04 + 3,84 = 8,88 (m2)

Số tiền mua gỗ hết là:

       1005000 : 2 x 8,88 = 4462200 (đồng)


               Đáp số: 4462200 đồng

- HS chuẩn bị bài sau.





Tiết 2 + Tiết 3 : Tiếng việt: Thực hành

LUYỆN TẬP VỀ NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP

 BẰNG QUAN HỆ TỪ.

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho HS những kiến thức về nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
- Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài tập thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

      Nội dung ôn tập.

III.Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: (5P) Nêu dàn bài chung về văn tả người?

3.Bài mới:

Tíêt 1:  (35P) 

Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập 1 : Học sinh làm bài vào vở.

a/ Đặt một câu. trong đó có cặp quan hệ từ không những…..mà còn….
b/ Đặt một câu. trong đó có cặp quan hệ từ chẳng những…..mà còn….
Bài tập 2: Phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong các ví dụ sau :

a/ Bạn Lan không chỉ học giỏi tiếng Việt mà bạn còn học giỏi cả toán nữa.

b/ Chẳng những cây tre được dùng làm đồ dùng mà cây tre còn tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

Bài tập 3: Luyện tập đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ: Vì nên; Nếu thì; Tuy nhưng, mỗi loại quan hệ từ đặt 1 câu.

Tiết 2: (35P)

Bài tập 4: Viết một đoạn văn từ 7- 10 câu, trong đó có một câu em đã đặt ở bài tập 1.

Ví dụ: Trong lớp em, ban Lan là một học sinh ngoan, gương mẫu. Bạn rất lễ phép với thấy cô và người lớn tuổi. Bạn học rất giỏi. Không những bạn Lan học giỏi toán mà bạn Lan còn học giỏi tiếng Việt. 
- Gv sửa sai cho học sinh.

4. Củng cố dặn dò.(3P)- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- HS trình bày.

- HS đọc đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Ví dụ:

a) Không những bạn Hoa giỏi toán mà bạn Hoa còn giỏi cả tiếng Việt.

b) Chẳng những Dũng thích đá bóng mà Dũng còn rất thích bơi lội.

Bài làm:

a) Chủ ngữ ở vế 1 : Bạn Lan ; 

    Vị ngữ ở vế 1 : học giỏi tiếng Việt.

    - Chủ ngữ ở vế 2 : bạn ; 

       Vị ngữ ở vế 2 : giỏi cả toán nữa.

b) Chủ ngữ ở vế 1 : Cây tre ;

     Vị ngữ ở vế 1 : được dùng làm đồ dùng.

    - Chủ ngữ ở vế 2 : cây tre; 

      Vị ngữ ở vế 2 : tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

HS tự làm , đứng tại chỗ đọc câu đã đặt, HS khác và giáo viên nhận xét, sửa.

- HS viết và sau đó trình bày.

- HS lắng nghe và thực hiện.




Soạn: Ngày 10/02/2014

Giảng: Thứ tư ngày 12 tháng 02 năm 2014

Tiết 1

Kể chuyện

TIẾT 23: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:

Học sinh:
 - Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý; biết và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. 

 - HiÓu c©u chuyÖn, biÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.

 -HSK,G:  Lêi kÓ râ rµng, tù nhiªn; biÕt kÕt hîp lêi nãi víi cö chØ, ®iÖu bé cho c©u chuyÖn thªm sinh ®éng. Ch¨m chó nghe b¹n kÓ chuyÖn, biÕt nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n.

 - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc gi÷ g×n trËt tù an ninh n¬i th«n, xãm m×nh.

II.Đồ dùng dạy học:  

 - HS sưu tầm câu chuyện có ND theo YC của đề bài.

III.Các hoạt động dạy học:

	1- Kiểm tra: 
- Yêu cầu HS kể lại truyện : Ông Nguyễn Khoa Đăng và nêu lại ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét, cho điểm.

2- Bài mới:

a. H​ướng dẫn HS kể chuyện:
- Gọi HS đọc đề bài; GV gạch chân.

Hãy kể câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những những người đã góp phần bảo về trật tự – an ninh

- GV yêu cầu HS giải nghĩa cụm từ “ bảo vệ trật tự – an ninh”.

- Gọi HS đọc gợi ý sgk.
 - Gọi h/s giới thiệu câu chuyện đã chuẩn bị trước lớp.                                                                      

b. HD HS thực hành kể và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện    
- Tổ chức theo cặp.
- GV đến các nhóm nghe HS kể.

- Thi kể trước lớp.

3.Củng cố, dặn dò 

- Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài  sau: KC được chứng kiến hoặc tham gia
	- HS kể lại chuyện.

- HS nhận xét.

- 2 HS đọc lại đề, xác định yêu cầu của đề.

- 3HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 1,2,3 

- 1 số HS nối tiếp nói tên câu chuyện sẽ kể. (5,6 HS)                  

 - HS kể theo cặp, trao đổi ý nghĩa...

- Thi kể trư​ớc lớp.

- Nhận xét, bình chọn (theo tiêu chí)

*2 HS nêu ND bài học



TIẾT 2
TẬP ĐỌC
                                               TIẾT 46: CHÚ ĐI TUẦN

I. MỤC TIÊU:

- Biết đọc diễn cảm bài thơ.


- Hiểu được sự hi sinh thầm lặng, bảo vệ cuộc sống bình yên của các chú đi tuần.(Trả lời được các câu hỏi 1,2,2; học thuộc lòng những câu thơ yêu thích).

 
- Gi¸o dôc häc sinh yªu quý, kÝnh träng c¸c chó bé ®éi.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa bài đọc(SGK)  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Kiểm tra: 
 - Gọi HS đọc bài: Phân xử tài tình , trả lời câu hỏi bài đọc.

- GV nhận xét, cho điểm.

2.Bài mới: 

*H​ướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a)Luyện đọc:

- Gọi HS đọc toàn bài,(Lưu ý HS đọc cả lời đề tựa của tác giả) 

- Gọi HS đọc phần chú giải từ ngữ sau bài: HS miền Nam, đi tuần

- GV nói về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ: 

- GV gọi HS đọc nối tiếp toàn bài thơ. 

- Tổ chức cho HS đọc theo cặp và luyện đọc trước lớp.

- GV đọc mẫu 

b) Tìm hiểu nội dung bài 
· Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi.

- Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?

- Giáo viên gọi 2 học sinh tiếp nối nhau đọc các khổ thơ 2 và nêu câu hỏi.

- Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ yên bình của học sinh, tác giả bài thơ muốn nói lên điều gì?

· Giáo viên chốt: Các chiến sĩ đi tuần trong đêm khuya qua trường lúc mọi người đã yên giấc ngủ say tác giả đã đặt hai hình ảnh đối lập nhau để nhằm ngợi ca những tấm lòng tận tuỵ hy sinh quên mình vì hạnh phúc trẻ thơ của các chiến sĩ an ninh.

· Yêu cầu học sinh đọc 2 khổ thơ còn lại và nêu câu hỏi :

 Em hãy gạch dưới những từ ngữ và chi tiết thể hiện tình cảm và mong ước của người chiến sĩ đối với các bạn học sinh?

- Giáo viên chốt: Các chiến sĩ an ninh yêu thương các cháu học sinh, quan tâm, lo lắng cho các cháu, sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn để giữ cho cuộc sống của các cháu bình yên, mong các cháu học hành giỏi giang, có một tương lai tốt đẹp.

- GV cho HS rút nội dung bài.

- nhận xét bổ sung.

* Nội dung: sự hi sinh thầm lặng, bảo vệ cuộc sống bình yên của các chú đi tuần.

c)Luyện đọc diễn cảm+ HTL
- Gọi 4 HS đọc nối tiếp bài

· Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định cách đọc diễn cảm bài thơ, cách nhấn giọng, ngắt nhịp các khổ thơ.


Gió hun hút/ lạnh lùng/


Trong đêm khuya/ phố vắng/


Súng trong tay im lặng/


Chú đi tuần/ đêm nay/

- GV HD HS đọcdiễn cảm khổ thơ 1 +2.

- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm đôi.

· Tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng từng khổ thơ.
- GV nhận xét ,tuyên dương

3.Củng cố - dặn 
- Gọi HS nêu ý nghĩa bài văn
- GV nhận xét tiết học, dặn dò về  HTL bài thơ , đọc trước bài sau
	- 2 HS đọc , trả lời câu hỏi, nhận xét.

- HS nhận xét. 

-  1 HS đọc, HS theo dõi, đọc thầm.

- 1 HS đọc chú giải các từ : HS miền Nam, đi tuần

- HS lắng nghe.

- HS đọc nối tiếp (hai l​ượt bài); phát hiện và luyện đọc từ khó, các câu cảm.

- Luyện đọc theo cặp.

- 1-2 HS đọc cả bài.

- 1 học sinh đọc 1 khổ thơ.Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.

· Người chiến sĩ đi tuần trong đêm khuya, gió rét, khi mọi người đã yên giấc ngủ say.

· 2 học sinh đọc khổ thơ tiếp nối nhau.

- Tác giả bài thơ muốn ngợi ca những chiến sĩ tận tuỵ, quên mình vì hạnh phúc của trẻ thơ.

- 2 học sinh tiếp nối nhau đọc 2 khổ thơ còn lại.

· Học sinh tìm và gạch dưới các từ ngữ và chi tiết.

· Từ ngữ: yêu mến, lưu luyến.

· Chi tiết: thăm hỏi các cháu ngủ có ngon không? Đi tuần mà vẫn nghĩ mãi đến các cháu, mong giữ mãi nơi cháu nằm ấm mãi.

· Mong ước: Mai các cháu học hành tiến bộ, đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay.

- HS nêu - nhận xét

- Nhắc lại.

- 4HS đọc nối tiếp bài.

- HS nhận xét, nêu các từ cần nhấn giọng: hun hút, khuya,im lặng, yên giấc,rung , bay , yêu mến…, 

- HS đọc bài theo nhóm 2.

- 4 HS thi đọc bài diễn cảm.

- HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- Lớp nhận xét tuyên dương.

+)HS trả lời câu hỏi ND bài, liên hệ bản thân

+)  HS  nối tiếp nêu, nhận xét


TIẾT 3
Toán

TIẾT 113: LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:

- Biết đọc, viết các đơn vị đo mét khối, đề - xi – mét khối, xăng – ti – mét khối và mối quan hệ giữa chúng.


- Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích.


- HS khá, giỏi làm BT1(b) dòng 4; BT3(c).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


 Bảng nhóm để HS làm BT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Kiểm tra: 

- Nêu mối quan hệ giữa đơn vị đo mét khối, đề-xi- mét khối, xăng-ti-mét khối.

- GV nhận xét. 

2.Bài mới: a. Giới thiệu bài
b.Thực hành

Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu

a)GV viết lần lượt các số đo và gọi HS đọc

- GV nhận xét cách đọc.

b) Đọc cho HS viết.
* Củng cố cách đọc, viết số đo thể tích.

 Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV yêu cầu HS tự đọc số và chọn cách đọc đúng.

- GV nhắc lai cho HS cách đọc các số đo thể tích: Đọc phần giá trị như đọc số (ở dạng số tự nhiên, phân số, số thập phân) bình thường sau đó kèm theo tên đơn vị.
Bài 3: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV lưu ý HS: Để so sánh đúng, các em phải đổi các số đo cần so sánh với nhau về cùng một đơn vị. Thực hiện so sánh như với các đại lượng khác.

- GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm đôi.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, kết luận.

- Yêu cầu các nhóm HS giải thích cách làm.

- Củng cố cách so sánh các số đo thể tích.

3.Củng cố – dặn dò: 

- YC HS hệ thống lại kiến thức về đọc, viết, so sánh số đo thể tích.

- Chuẩn bị tiết : Thể tích hình hộp chữ nhật
	
- 1-2 HS nêu.

- HS nhận xét.

Bài 1:

- 1 HS nêu y/c 

a) 1 số HS đọc số.

- HS nhận xét cách đọc.

b)1 HS lên bảng viết, các HS khác viết vào bảng con.

- Nhận xét đánh giá bài làm của bạn.

Bài 2:

- 1 HS đọc yêu cầu. 

+ HS đọc: Không phẩy hai mươi lăm mét khối.

+ Hoặc: Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

- HS làm bài vào vở, đổi vở cho bạn tự nhận xét.

- 1 số HS nêu kết quả và đánh giá bài làm của bạn

a) Đ     b) S        c) Đ         d) S
Bài 3:

- 1HS đọc yêu cầu.

- Làm việc theo nhóm bàn.

- Đại diện các nhóm trình bày.

-  Nhận xét đánh giá, thống nhất kết quả.

a) 913,232413m3 = 913 232 413cm3

b)
[image: image2.wmf]1000

12345

m3 = 12,345m3

c) 
[image: image3.wmf]100

8372361

m3 > 8 372 361dm3
chẳng hạn: 

Vì 1m3 = 1000 000cm3
Nên 913, 232413m3 x 1 000 000 = 913 232 413cm3
*1–2 HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích đã học 



Soạn: Ngày 10/02/2014

Giảng: Thứ năm ngày 13 tháng 02 năm 2014

Tiết 1

TẬP LÀM VĂN

TIẾT 45: LẬP CHƯƠNG TÌNH HOẠT ĐỘNG

I. MỤC TIÊU:
 
- Lập được một chương trình hoạt động tập thể góp phần giữ gìn trật tự, an ninh(theo gợi ý trong SGK).


 - Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng lËp ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ viết cấu tạo của 1 chương trình hoạt động( Mục đích-Phân công chuẩn bị- Chương trình cụ thể); bảng nhóm cho HS lập CTHĐ

      
HS : Ghi chép 1 HĐ tập thể


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Kiểm tra : 

- Gọi HS nêu tác dụng của lập chương trình hoạt động ?
- GV nhận xét, cho điểm.
 2.Bài mới 
   Giới thiệu, nêu mục đích YC tiết học.

*Hướng dẫn HS lập chương trình hoạt động 

a)Tìm hiểu yêu cầu của đề.

- Gọi HS đọc to rõ đề bài và gợi ý SGK 

- GV gọi 1số HS nêu CTHĐ đã chọn để lập CTHĐ.

- Mục tiêu của CTHĐ đó là gì ?

- Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối với lứa tuổi các em ?

- Địa điểm tổ chức hoạt động ở đâu ?

- Hoạt động đó cần các dụng cụ và phương tiện gì ?

      GV: Đây là những hoạt động do Ban chỉ huy liên đội của trường tổ chức. Em tưởng tượng mình là Liên đội trưởng hoặc Liên đội phó của Liên đội để lập CTHĐ. Khi lập CTHĐ em nên chọn hoạt động mình đã tham gia, nếu chưa tham gia vào hoạt động nào, em dựa vào kinh nghiệm tham gia các hoạt động khác để lập CTHĐ.

- Gv mở bảng phụ chép sẵn cấu tạo 3 phần của CTHĐ gọi HS đọc.
b) HS lập CTHĐ.
- GV giao việc,  giao bảng nhóm cho 2 HS.
- Gọi HS trình bày trước lớp, nhận xét

- GV giúp HS nhận xét từng CTHĐ và bình chọn bản CTHĐ tốt nhất; người giỏi nhất trong tổ chức công việc tập thể.

 3.Củng cố, dặn dò 

- GV nhận xét tinh thần làm việc của lớp, khen những HS lập CTHĐ tốt.
-Về nhà viết lại CTHĐ vào vở.
	- 2 HS nêu, HS khác nhận xét.
- 1 HS đọc đề bài, gợi ý SGK.
- Lớp đọc thầm,H s suy nghĩ , lựa chọn HĐ để lập CTHĐ.
+ HS nói tên CTHĐ mình chọn để lập trước lớp.
+ Tuyên truyền, vận động mọi người cùng nghiêm chỉnh chấp hành trật tự, an toàn giao thông/ Tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành phòng cháy, chữa cháy...

+ Gắn bó thêm tình bạn bè, rèn ý thức cộng đồng.

+ Địa điểm ở các trục đường chính của địa phương gần khu vực trường em.

+ Loa cầm tay, cờ tổ quốc, khẩu hiệu, biểu ngữ....

- 2 HS đọc lại cấu tạo 3 phần của CTHĐ.
- HS lập CTHĐ ra vở nháp, 2 HS lập bảng nhóm.
- Một số HS đọc KQ trước lớp.
* 2 HS nêu cấu tạo của CTHĐ



TIẾT 2

TOÁN
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


I. MỤC TIÊU:


 Giúp HS:
       - Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật.

       - Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật .

       - Biết vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài toán có liên quan .
       - HS khá, giỏi làm BT2, BT3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


 - Bộ đồ dùng dạy học toán 5


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Kiểm tra: 

- Nêu các kích thước của hình hộp chữ nhật.

- GV nhận xét.
2.Bài mới:  

* Hình thành biểu tượng và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

- GV nêu bài toán như SGK.

+ GV giới thiệu mô hình trực quan về HHCN. 
+ Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên bàng xăng – ti – mét khối, ta cần tìm số hình lập phương 1cm3 xếp vào đầy hộp.

- Yêu cầu HS quan sát hình đã thể hiện xếp được một lớp.

+ Lớp đầu tiên xếp được bao nhiêu hình lập phương 1cm3 ? 
+ Xếp được tất cả bao nhiêu lớp như thế ?
+ 10 lớp có bao nhiêu hình lập pương ?

- GV nêu: Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm, chiều cao 10cm là 3200hinhf lập phương 1cm3 hay chính là 3200cm3.
- GV hướng dẫn HS rút ra qui tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

+ 20cm là gì của hình hộp chữ nhật ?

(tương tự với chiều rộng và chiều cao)
- GV viết lên bảng sơ đồ:

          20   x   16   x   10 =  3200

       

         CD       CR       CC       tt

- Như vậy trong bài toán trên để tính thể tích của HHCN ta đã làm như thế nào ?

- GV: Đó cũng chính là qui tắc tính thể tích hình hộp chữ nhật nói chung. 
* Thực hành:

Bài 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- HD, giúp đỡ HS yếu.
- Nhận xét, chốt ý đúng.
* Chốt lạị công thức tính thể tích HHCN.
Bài 2: (HS khá, giỏi)

 - Gọi HS nêu yêu cầu, quan sát hình vẽ khối gỗ.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm cách tính.
- Yêu cầu HS lên bảng làm bài
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 3: (HS khá, giỏi)
- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS quan sát bể nước hình như SGK.

+ Khi thả hòn đá vào trong bể nước thì chuyện gì xảy ra? 

+ Vì sao nước lại dâng lên?

+ Biết phần dâng lên của nước trong bể là thể tích của hòn đá, em hãy tìm cách tính thể tích hòn đá.

- Gọi HS lên bảng làm bài, chọn một trong hai cách.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV kết luận.

3.Củng cố – dặn dò:
- YC HS nhắc lại cách tính thể tích hình hộp chữ nhật.
- Chuẩn bị tiết 115.
	- 1 vài HS nêu và nhận xét.
- HS xác định yêu cầu của bài toán.

+ Lớp đầu tiên xếp được 20 x 16 = 320(hình lập phương 1cm3)

+ Xếp được tất cả 10 lớp như thế.(vì 10 : 1 = 10)

+ 10 lớp có 320 x 10 = 3200(hình lập phương 1cm3)

- HS nghe và làm lại lời giải và phép tính như sau:

Thể tích của hình hộp đó là:

20 x16 x10 =3200 (cm3)
+ 20cm là chiều dài của HHCN.

- Trong bài toán trên để tính thể tích của HHCN ta đã lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao với cùng một đơn vị đo.
- HS nêu lại quy tắc và công thức tính

                              

                           V = a 
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 b 
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( V là thể tích, a , b, c là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật)

Bài 1:
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Tất cả lớp vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật làm bài vào vở nháp.
- 2 HS lên bảng làm bài.

a)    Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

5 x 4 x 9 = 180(cm3)

b)    Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825(m3)

c)    Thể tích của hình hộp chữ nhật là:


[image: image6.wmf]21361
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- HS nhận xét.

- 1-2 HS nhắc lại quy tắc tính thể tích hình hộp chữ nhật.
 Bài 2:
1 HS đọc y/c, nêu hướng giải.
- Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật sau đó tính tổng hai hình hộp chữ nhật. 
- HS làm bài vào vở.
- 2 HS lên bảng làm theo hai cách chia hình khác nhau. 
- HS khác nhận xét.                

- Một số HS đọc bài giải của mình.
Bài 3:

- HS đọc.
+ Khi thả hòn đá vào trong bể nước thì nước dâng lên.

+ Vì lúc này trong nước có hòn đá.

+ HS nêu cách giải bài toán.

Cách 1: Tính chiều cao của nước dâng lên rồi tính thể tích hòn đá.

Cách 2: Tính thể tích nước trước khi có hòn đá, thể tích nước sau khi có hòn đá rồi trừ hai thể tích cho nhau để được thể tích của hòn đá.

- HS lên bảng làm bài.

Bài giải

   Thể tích của hón đá bằng thể tích của HHCN(phần nước dâng lên) có đáy là đáy  của bể cá vàcó chiều cao là:

               7 – 5  = 2 (cm)

   Thể tích của hòn đá là:

              10  
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 2 = 200(cm3)

                      Đáp số: 200cm3

- HS nhận xét.

- 1-2 HS nêu lại cách tính thể tích HHCN.



TIẾT 3

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 46: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ


I. MỤC TIÊU:

- Hiểu được câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến(ND Ghi nhớ).


- Tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong truyện Người lái xe đãng trí(BT1, mục III); tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra các câu ghép (BT2). 

- Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc, thãi quen dïng tõ ®óng, nãi vµ viÕt thµnh c©u.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Bảng lớp viết câu ghép phần nhận xét (BT1)

· HS : Vở BT TV


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Kiểm tra  

-  Kiểm tra những HS giờ trước viết đoạn văn chưa đạt.

- GV nhận xét.
2.Bài mới 
a) phần nhận xét:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu.
Gv giao việc:

- Đánh dấu phân cách các  vế câu ghép.
-  Xác định bộ phận  chủ ngữ,  vị ngữ trong mỗi vế câu.

 -  Khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu.
- GV đưa bảng phụ, gọi hs trình bày kết quả.
- GV chốt lời giải đúng.

Bài 2: 
- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài tâp, suy nghĩ và làm bài.
- Gọi HS trình bày, nhận xét

- GV chốt các QHT chỉ quan hệ tăng tiến.

- Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ.
*  Đặt câu hỏi để HS nêu phần ghi nhớ SGK

-  Phần ghi nhớ: gọi hs đọc

b.Thực hành 

 Bài 1: - HS khá, giỏi phân tích được câu ghép trong BT1.

- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Gv giao việc: hs tự đọc mẩu chuyện vui sgk tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến  ghi kết quả vào sổ nháp.
2 bảng nhóm, phân tích cấu tạo.
* Củng cố câu ghép chỉ QH tăng tiến
- GV hỏi về tính khôi hài của mẫu chuyện vui.

Bài 2:  z

- Gọi HS nêu yêu cầu. 

- GV giao việc :HS điền QHT thích hợp vào mỗi ô trống.
- Gọi Hs trình bày, nhận xét.

-  GV tuyên dương những HS vừa chính xác vừa đúng nghĩa. 

3.Củng cố -Dặn dò :  

-  Gọi 2 HS đọc ghi nhớ
- Xem lại các bài tập, xem trước bài sau:MRVT “ trật tự- an ninh”
	- 1 số HS đọc trước lớp.
Bài 1:
- HS đọc thầm 2 câu văn, suy nghĩ và làm bài cá nhân vào VBT.
- Đại diện 1 số HS nêu kết quả trước lớp:

 Câu  ghép: Chẳng những Hỗng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

- vế 1: Chẳng những Hồng chăm học
                                      C
V

- vế 2: mà bạn ấy còn  rất chăm làm.


C
V

Bài 2: 
- Hs thảo luận tìm các cặp QHT khác có quan hệ tăng tiến.

 Nối tiếp nêu trước lớp: không những…mà , không chỉ…mà, không phải chỉ …mà…

- HS đặt câu.
* 2 HS nêu phần ghi nhớ

Bài 1: 

- 2 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.
- HS làm việc cá nhân ra vở nháp, 2 HS ghi bảng nhóm, chữa bài, nhận xét.
VD:

 vế 1: Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái.
Vế2: mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh.
- Anh chàng lái xe đãng trí đến mức ngồi nhầm vào hàng ghế sau lại tưởng đang ngồi vào sau tay lái. Sau khi hốt hoảng báo công an xe bị bọn trộm đột nhập mới nhận ra rằng mình nhầm.

Bài 2:
- 2 HS nêu.
- HS làm cá nhân vào vở nháp.
- 1 HS điền bảng nhóm, trình bày kết quả, nhận xét.
a) Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người mà nó còn là liều thuốc trường sinh.

b) Không những hoa sen đẹp mà nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

c) Ngày nay, trên đất nước ta, không chỉ công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh mà mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình.

*2 HS nhắc lại nội dung ghi nhớ về câu ghép chỉ QH tăng tiến.


Ngày soạn: 11/02/2014

Giảng: Thứ sáu ngày 14 tháng 02 năm 2014
Tiết 1: TOÁN
TIẾT 115: THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:
       - Biết công thức tính thể tích hình lập phương .

       - Biết vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương để giải một số bài toán có liên quan .
       - HS khá, giỏi làm thªm BT2.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- GV chuẩn bị mô hình trực quan về hình lập phương có số đo độ dài là số tự nhiên( đơn vị đo cm) và một số HLP cạnh 1cm, hình vẽ hình lập phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Kiểm tra bài cũ: (5P)
- HS chữa bài tập trong SGK
- GV nhận xét ghi điểm cho HS.
2. Bài mới: 
(
Hoạt động 1: (10 P)Hướng dẫn học sinh tự hình thành về biểu tượng thể tích lập phương. Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương.

( Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tìm ra công thức tính thể tích hình lập phương.

· Giáo viên giới thiệu hình hộp chữ nhật (hình trơn).

· GV giới thiệu  HLP cạnh a = 1 cm ( 1 cm3
· Lắp vào 3 hình lập phương 1 cm.

· Tiếp tục lắp cho đầy 1 mặt.
· Nếu lắp đầy hình lập phương. Vậy cần có bao nhiêu khối hình lập phương 1 cm3
· Giáo viên chốt lại: Số hình lập phương a = 1 cm xếp theo mỗi cạnh hình lập phương lớn là 3 cm
- Chỉ theo số đo a – b – c ( thể tích.

· Vậy muốn tìm thể tích hình lập phương ta làm sao?

(
Hoạt động 2: (20P)Hướng dẫn học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan.

*Bài 1
· Lưu ý: 

+Cột 3: biết diện tích 1 mặt ( a = 4 cm

+Cột 4: biết diện tích toàn phần ( diện tích một mặt.
- Yêu cầu HS vận dụng công thức làm bài.


- GV đánh giá bài làm của HS.
*Bài 2(HS khá, giỏi)
- Gọi HS đọc đề bài.
· Giáo viên nhắc nhở học sinh: chú ý đổi m3 = …… dm3
· Giáo viên chốt lại.

*Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài toán cho em biết những gì ?

- Bài toán yêu cầu tìm gì ?

- Muốn tính trung bình cộng của các số ta làm như thế nào ?

- yêu cầu HS lên bảng làm bài.

- Giáo viên đánh giá bài làm của hs.

- Gv chốt.
3. Củng cố - Dặn dò: (3P)
- H.Thể tích của 1 hình là tính trên mấy kích thước?
- Làm lại bài tập: 2,3/ 123
· Chuẩn bị: Luyện tập chung.Nhận xét tiết học.
	2 HS lên bảng làm bài tập
- HS dưới lớp đọc công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.
- HS khác chữa bài của bạn.
-  Tổ chức học sinh thành 3 nhóm: Vừa quan sát, vừa vẽ vào hình từng lớp cho xếp đầy hình lập phương.

· Đại diện nhóm trình bày và nêu số hình lập phương 9 hình lập phương cạnh 1 cm.




3 ( 3 = 9 cm

· Học sinh quan sát nêu cách tính.

(   3 ( 3 ( 3 = 27 hình lập phương.

· Học sinh vừa quan sát từng phần, vừa vẽ hình như trên để cả nhóm quan sát và nêu cách tính thể tích hình lập phương.


· Học sinh lần lượt ghi ra nháp và nêu quy tắc.

· Học sinh nêu công thức: V = a ( a ( a

Bài 1
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài.
Bài 2
- HS đọc đề và tóm tắt.
- HS làm bài cá nhân vào vở, 1 Hs lên bảng ,sau đó sửa bài. Cả lớp  nhận xét .

Giải

Đổi : 0,75m = 7,5 dm

Thể tích khối kim loại là: 

7,5 ( 7,5 ( 7,5 = 421,875 (dm3)

Khối kim loại đó cân nặng là:

15 ( 421,875 = 6328,125 (kg)

                           Đáp số:  6328,125 kg

*Bài 3
- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Bài toán cho biết:

Hình hộp chữ nhật có:

              CD: 8cm

              CR: 7cm

              CC: 9cm

Cạnh của hình lập phương bằng trung bình cộng 3 kích thước của hình hộp chữ nhật.

- Bài toán yêu cầu tính thể tích của hình hộp chữ nhật và thể tích hình lập phương.

+ Muốn tính trung bình cộng của các số ta lấy tổng chia cho số các số hạng của tổng.

- HS làm bài, 1 HS lên bảng, Sửa bài.

                                   Giải 

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

               8 x 7 x 9 = 504( cm3)

b)    Độ dài cạnh của hình lập phương là:

                (8 + 7 + 9) : 3 = 8(cm)

       Thể tích của hình lập phương là:

                  8 x 8 x 8 = 512(cm3)

                      Đ/S: a) 504cm3 ; b) 512cm3.
- HS trả lời.



Tiết 2: TẬP LÀM VĂN
TIẾT 46: TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN

I. MỤC TIÊU:
 
- Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại đoạn văn cho hay hơn. 

- Cã ý thøc ph¸t hiÖn vµ söa lçi trong bµi viÕt cña m×nh.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 
-Bảng lớp chép đề bài


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. KT bài cũ: (5p)
Lập chương trình hành động .
· Giáo viên chấm một số vở của học sinh về nhà viết lại vào vở chương trình hành động đã lập trong tiết học trước.

· Giáo viên nhận xét.

2. Bài mới:


Trả bài văn kể chuyện.

(
Hoạt động 1: Nhận xét chung kết quả bài làm của học sinh. (10P)
· Giáo viên treo bảng phụ đã viết sẵn 2 đề bài của tiết kiểm tra viết, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý …

· Giáo viên nhận xét kết quả làm của học sinh.

VD: Giáo viên nêu những ưu điểm chính.


( Xác định đề: đúng với nội dung yêu cầu bài.


( Bố cục: đầy đủ, hợp lý, ý diễn đạt mạch lạc, trong sáng (ví dụ: Hoµng Th¶o, Lan, Lan Anh, Ngäc...).

· Nêu những thiếu sót hạn chế (nêu ví dụ cụ thể, tránh nêu tên học sinh).

· Thông báo số điểm.

(
Hoạt động 2: (13P)Hướng dẫn học sinh chữa bài.

· Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi.

· Yêu cầu học sinh thực hiện theo các nhiệm vụ sau:

( Đọc lời nhận xét của thầy (cô)

( Đọc những chỗ cô chỉ lỗi.
( Sửa lỗi ngay bên lề vở.
( Đổi bài làm cho bạn ngồi cạnh để soát lỗi còn sót, soát lại việc sửa lỗi.

( Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung.

· Giáo viên chỉ ra các lỗi chung cần chữa đã viết sẵn trên bảng phụ gọi một số em lên bảng lần lượt sửa lỗi.

· Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm để nhận xét về bài sửa trên bảng.

· Giáo viên nhận xét, sửa chữa.

( Hướng dẫn học sinh học tập đoạn văn bài văn hay.

· Giáo viên đọc những đoạn văn, bài văn hay có ý riêng, sáng tạo của một số em trong lớp (hoặc khác lớp). Yêu cầu học sinh trao đổi thảo luận để tìm ra cái hay, cái đáng học tập của đoạn văn để từ đó rút ra kinh nghiệm cho mình.

(
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10P).

· Gọi học sinh đọc yêu cầu đề bài.

· Giáo viên lưu ý học sinh: có thẻ chọn viết lại đoạn văn nào trong bài cũng được. Tuy nhiên khi viết tránh những lỗi em đã phạm phải.

· Học sinh nào viết bài chưa đạt yêu cầu thì cần viết lại cả bài.

     3.Củng cố- dặn dò (2P)
· Yêu cầu học sinh về viết lại đoạn văn hoặc cả bài văn cho hay hơn.

· Nhận xét tiết học. 
	· Cả lớp nhận xét.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh cả lớp làm theo yêu cầu của các em tự sửa lỗi trong bài làm của mình.

- Từng cặp học sinh đổi vở soát lỗi cho nhau.

· Học sinh lần lượt lên bảng sửa lỗi, cả lớp sửa vào nháp.

· Học sinh trao đổi theo nhóm về bài sửa trên bảng và nêu nhận xét.

· Học sinh chép bài sửa vào vở.

· Học sinh trao đổi, thảo luận nhóm tìm cái hay của đoạn văn, bài văn.
· Học sinh đọc yêu cầu của bài (chọn một đoạn trong bài văn của em viết lại theo cách hay hơn).

· Đọc đoạn, bài văn tiêu biểu    ( phân tích cái hay.





Tiết 3: SINH HOẠT
TUẦN 23

I.Mục tiêu:

· Ổn định nề nếp, duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần.

· Thực hiện đầy đủ nội qui trường lớp.

II.Đánh giá hoạt động trong tuần.


 1 Các tổ trưởng đánh giá nhận xét hoạt động của tổ trong tuần
2. Lớp trưởng nhận xét chung.

3. Giáo viên nhận xét.
3.1.Ưu điểm:

· Duy trì nền nếp ra vào lớp nghiêm túc.

· Tập thể dục giữa giờ tốt.

· Khăn quàng, phù hiệu đầy đủ.

· Một số em tích cực phát biểu bài .
· Mäi ho¹t ®éng, nÒ nÕp cña líp sau TÕt thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt.

3.2.Tồn tại:

· HS còn nói chuyện nhiều trong giờ học.

· Còn nhiều em chưa thuộc bài ở nhà và không ghi chép bài .

· Chưa làm tốt được công tác tự quản.

· Đội ngũ cán bộ lớp chưa thực sự nhiệt tình.

 III.Kế hoạch tuần tới:
· Thực hiện đầy đủ nội qui trường lớp.

· Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém. Những HS sau cần phải cố gắng: Nguyên, Đức, Cường, Trung.
· Khắc phục tình trạng quên sách, vở, đồ dùng học tập, ra ngoài trong giờ học
· Củng cố công tác tự quản của đội ngũ cán bộ lớp.
· Thu gom phế liệu làm kế hoạch nhỏ..

IV. Học sinh hát văn nghệ:  2-3 tiết mục.
Viết số�
Đọc số�
�
76cm3�
Bảy mươi sáu xăng – ti –mét khối.�
�
519 dm3�
Năm trăm mười chín đề - xi – mét khối.�
�
85,08 dm3�
Tám mươi lăm phẩy không tám đề - xi – mét khối.�
�
� EMBED Equation.DSMT4  ��� cm3�
Bốn phần năm xăng – ti –mét khối.�
�
192 cm3�
Một trăm chín mươi xăng – ti –mét khối.�
�
2001 dm3�
Hai nghìn không trăm linh một đề - xi – mét khối.�
�
� EMBED Equation.DSMT4  ��� cm3�
Ba phần tám xăng – ti –mét khối.�
�






GV chốt cách đọc: Toàn bài cần đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện niềm khâm phục trí thông minh, tài xử kiện của viên quan án. 


+ Người dẫn chuyện: giọng rõ ràng, rành mạch, biểu thị cảm xúc khâm phục.


+ Hai người đàn bà: giọng mếu máo, ấm ức.


+ Quan án: giọng ôn tồn, đĩnh đạc, trang nghiêm.


+ Nhấn giọng ở những từ ngữ: công bằng, mếu máo, rưng rưng, xé ngay, bật khóc, biện lễ, gọi hết, nắm thóc, bảo, chưa rõ, chạy đàn, niệm Phật, nảy mầm, ngay gian, hé bàn tay, lập tức, có tật, giật mình,…




















Cách 1: 


Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như sau:








�


Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:


12 x 8 x 5 = 480(cm3)


Chiều dài của hình hộp chữ nhật thứ hai:


15 – 8 = 7 (cm)


Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là:


7 x 6 x 5 = 210(cm3)


Thể tích của khối gỗ là:


480 + 210 = 690(cm3)


                             Đáp số : 690 cm3�
Cách 2:


 Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật như sau:


�








Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:


15 x 6 x 5 = 450(cm3)


Chiều rộng của hình hộp chữ nhật thứ hai:


12 – 6 = 6 (cm)


Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là:


8 x 6 x 5 = 240(cm3)


Thể tích của khối gỗ là:


450 + 240 = 690(cm3)


                             Đáp số : 690 cm3�
�






Hình lập phương�
(1)�
(2)�
(3)�
(4)�
�
Độ dài cạnh�
1,5m�
� EMBED Equation.DSMT4  ���m�
6cm�
10dm�
�
Diện tích một mặt�
2,25m2�
� EMBED Equation.DSMT4  ���dm2�
36cm2�
100 dm2�
�
Diện tích toàn phần�
13,5 m2�
� EMBED Equation.DSMT4  ���dm2�
216cm2�
600dm2�
�
Thể tích�
3,375 m3�
� EMBED Equation.DSMT4  ���dm3�
216cm3�
1000dm3�
�
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